
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp 1-1718 2-1718 1-1819 2-1819 1-1920 2-1920 1-2021 2-2021 1-2122 2-2122 1-2223 2-2223 TK Xếp loại

1 17021359Nguyễn Ngọc Anh Vũ 10/07/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC1 90 85 90 87 80 80 90 90 0 k đkh k đkh 0 69 Khá

2 17021259Nguyễn Mạnh Hùng 09/08/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC2 80 80 78 77 80 80 80 90 60 60 k đkh 80 77 Khá

3 17021220Hoàng Ngọc Dũng 14/03/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC3 70 80 80 80 80 80 80 80 60 60 80 90 77 Khá

4 17021296Mạc Đình Minh 30/11/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC3 84 80 80 70 80 80 80 80 80 60 80 80 78 Khá

5 17021312Phạm Đắc Ngọc Nhật 21/11/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC3 84 80 80 82 70 77 76 78 60 80 80 90 78 Khá

6 17021337Phạm Đình Thiện 19/07/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC3 90 80 80 87 70 80 80 80 60 60 60 90 76 Khá

7 17021356Trịnh Thanh Tùng 22/11/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC3 76 77 80 77 70 80 80 80 80 k đkh k đkh 80 78 Khá

8 17020028Đỗ Hoàng Khánh 11/10/1999 QH-2017-I/CQ-CAC 60 60 90 80 75 88 80 90 72 72 70 92 77 Khá

9 17020039Vương Hải Thanh 22/05/1999 QH-2017-I/CQ-CAC 60 0 80 80 82 80 80 80 k đkh k đkh k đkh 80 69 Khá

10 17021059Đặng Hữu Tiến 02/03/1997 QH-2017-I/CQ-CAC 79 77 85 87 92 92 87 80 k đkh 0 k đkh 0 68 Khá

11 17020069Đinh Quang Vũ 16/10/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC 90 90 90 80 80 80 90 75 60 60 60 80 78 Khá

12 17021121Trần Văn Tưởng 08/05/1999 QH-2017-I/CQ-CB 85 80 0 87 80 90 90 90 k đkh k đkh k đkh 94 77 Khá

13 17020031Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/08/1999 QH-2017-I/CQ-CB 80 90 90 90 77 88 85 80 60 60 60 80 78 Khá

14 17020777Vũ Mạnh Hoàng 14/07/1999 QH-2017-I/CQ-CD 80 72 77 80 80 80 80 80 60 80 80 77 Khá

15 17021117Nông Đình Tuyên 24/03/1999 QH-2017-I/CQ-CE 77 73 62 75 77 80 80 80 k đkh k đkh k đkh 0 67 Khá

16 17021040Phạm Đình Thi 25/12/1999 QH-2017-I/CQ-CH 75 80 77 0 80 80 80 80 k đkh 0 k đkh 0 55 Trung bình

17 17020938Phạm Xuân Nguyên 18/05/1999 QH-2017-I/CQ-CG 77 77 75 65 72 77 80 80 80 k đkh k đkh k đkh 76 Khá

18 17021035Trần Ngọc Thắng 05/07/1999 QH-2017-I/CQ-CG 77 72 75 68 75 80 69 77 60 60 80 72 Khá

19 17021061Trần Quốc Tiến 24/08/1999 QH-2017-I/CQ-CG 77 81 77 65 86 96 90 90 k đkh k đkh k đkh 80 82 Tốt

20 17021139Trần Bảo Vũ 15/02/1999 QH-2017-I/CQ-CG 70 77 75 65 80 80 80 80 0 k đkh k đkh 0 61 Trung bình

21 17020825Lê Văn Hướng 03/05/1999 QH-2017-I/CQ-CK 77 65 77 75 70 70 85 80 70 70 k đkh 80 74 Khá

22 17020987Phạm Doãn Anh Quân 16/02/1999 QH-2017-I/CQ-CK 80 82 77 75 80 75 90 85 60 60 k đkh 80 77 Khá

23 17021114Phạm Thanh Tùng 11/08/1999 QH-2017-I/CQ-CK 82 77 80 77 80 75 85 80 k đkh k đkh k đkh 80 80 Tốt

24 17021030Nguyễn Mạnh Thắng 07/07/1999 QH-2017-I/CQ-CL 80 80 87 80 80 80 63 80 65 65 k đkh 85 77 Khá

25 17021148Nguyễn Thế Anh 17/07/1998 QH-2017-I/CQ-J 92 94 94 100 92 92 92 90 70 90 80 90 90 Xuất sắc

26 17021157Nguyễn Việt Hùng 17/04/1999 QH-2017-I/CQ-J 80 82 77 80 82 80 80 80 60 k đkh k đkh 80 78 Khá

27 17020861Vương Thị Ngọc Linh 22/07/1999 QH-2017-I/CQ-J 82 80 80 80 82 82 82 80 60 60 80 90 78 Khá

28 17021163Kiều Nhật Long 27/12/1998 QH-2017-I/CQ-J 90 60 90 90 86 90 90 88 60 60 80 70 80 Tốt

29 17020912Nguyễn Ngọc Nam 15/12/1999 QH-2017-I/CQ-J 87 94 92 80 92 82 82 80 60 60 80 90 82 Tốt

30 17020916Nguyễn Thế Nam 15/03/1999 QH-2017-I/CQ-J 90 82 85 85 80 80 80 80 0 0 k đkh 0 60 Trung bình

31 17021166Nguyễn Trường Sơn 27/05/1999 QH-2017-I/CQ-J 70 67 78 80 80 80 80 80 60 60 80 80 75 Khá

32 17021168Nguyễn Thị Thu Thủy 26/09/1999 QH-2017-I/CQ-J 80 60 80 80 90 80 80 80 60 60 80 80 76 Khá

33 17021096Nguyễn Văn Tú 27/01/1999 QH-2017-I/CQ-J 75 80 77 80 80 80 80 75 60 60 k đkh 80 75 Khá

34 17021134Đặng Quang Vũ 05/05/1999 QH-2017-I/CQ-J 82 58 80 80 70 80 90 82 60 60 80 90 76 Khá

35 17021176Đồng Ngọc Long 20/02/1999 QH-2017-I/CQ-T 82 90 90 90 90 90 90 90 70 70 70 90 84 Tốt
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36 17020311Đoàn Mạnh Hùng 09/12/1999 QH-2017-I/CQ-M1 80 80 77 80 80 80 70 80 k đkh k đkh k đkh 80 79 Khá

37 17020471Nguyễn Tiến Tuynh 09/09/1999 QH-2017-I/CQ-M1 80 80 70 77 72 77 80 80 k đkh 60 k đkh 80 76 Khá

38 17020376Trần Quang Minh 23/12/1999 QH-2017-I/CQ-M2 65 75 77 80 77 80 80 80 k đkh k đkh k đkh 0 68 Khá

39 17020907Dương Hoài Nam 03/06/1999 QH-2017-I/CQ-N 80 80 80 80 90 90 90 85 85 0 k đkh 0 84 Tốt

Ấn định danh sách có 39 sinh viên./.


